
Ngày tháng năm Thời gian Địa điểm 

1 Nguyễn Thị Hà 17/8/1995 Nữ 8h00-8h50

2 Nguyễn Thị Thu Huyền 07/01/1978 Nữ 8h55-9h45

3 Nguyễn Thúy Lan 08/9/1988 Nữ 9h50-10h40

1 Hoàng Thu Thủy 04/11/1988 Nữ 10h45-11h30

1 Nguyễn Tuấn Anh 30/12/1978 Nam 8h00-8h50

2 Phạm Thị Thu Trang 10/10/1996 Nữ 8h55-9h45

3 Lê Xuân Trường 21/6/1987 Nam 9h50-10h40

Giảng viên Kế toán

1 Đỗ Ngọc Phương Anh 07/9/1994 Nữ 10h45-11h30

1 Phạm Kim Oanh 03/10/1988 Nữ 13h30-14h20

2 Nguyễn Hải Yến 17/9/1992 Nữ 14h25-15h15

Trợ giảng Kinh tế số

1 Trịnh Thị Phúc 18/02/2000 Nữ 15h20-16h10

Chiều ngày 

30/6/023 

(Thứ Sáu)

Phòng 211, 

tòa KTX

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2023 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Thông báo số 117/TB-HVCSPT ngày 22 tháng 6 năm 2023)

Phòng 211, 

tòa KTX

KHOA KINH TẾ SỐ

Giảng viên Kinh tế số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Giảng viên Kinh tế phát triển

Giảng viên Maketing

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN 

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TT Họ và tên ứng viên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Giới tính

Lịch giảng thử

Sáng 30/6/2023

(Thứ Sáu)

Phòng 213,

 tòa KTX

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

Giảng viên Thương mại quốc tế và Logistic



Ngày tháng năm Thời gian Địa điểm 

TT Họ và tên ứng viên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Giới tính

Lịch giảng thử

1 Nguyễn Thị Hương Giang 17/11/1986 Nữ 16h15-17h05

1 Phạm Thị Thanh Hoa 01/01/1995 Nữ 17h10-18h00

1 Phạm Trung Kiên 08/10/1996 Nam 13h30 - 14h20

2 Trịnh Thị Ngọc Hân 22/02/1987 Nữ 14h25 - 15h15

3 Phạm Khánh Hằng 02/9/1996 Nữ 15h20 - 16h10

4 Nguyễn Thanh Hà 15/01/1998 Nữ 16h15-17h05

1 Tạ Thị Trang 25/10/1998 Nữ 17h10 - 18h00

1 Phạm Thị Hiền 16/8/1995 Nữ 13h30 - 14h20

2 Phạm Thị Trường 09/3/1980 Nữ 14h25 - 15h15

1 Bùi Quang Tuệ 07/11/1989 Nam 15h20 - 16h10

1 Nguyễn Quỳnh Anh 19/10/1996 Nữ 13h30 - 14h20

2 Đặng Quỳnh Như 18/11/1994 Nữ 14h25 - 15h15

1 Nguyễn Thị Hà Nhân 01/6/1989 Nữ 15h20 - 16h10 

1 Nguyễn Thu Luân 02/10/1980 Nữ 16h15 - 17h05

Chiều ngày 

30/6/023 

(Thứ Sáu)

Phòng 211, 

tòa KTX

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Giảng viên Ngoại ngữ tiếng anh

KHOA LUẬT KINH TẾ

Giảng viên Luật Kinh tế

Giảng viên Luật Quốc tế

KHOA KINH TẾ

Giảng viên Quản trị kinh doanh giảng dạy bằng TA

Giảng viên Tài chính - Ngân hàng giảng dạy bằng TA

Giảng viên Kinh tế nguồn nhân lực

Trợ giảng tiếng anh

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Phòng 213,

 tòa KTX

Chiều ngày 

01/7/2023

(Thứ Bảy)

Phòng 211,

 tòa KTX

Phòng 213,

 tòa KTX

Giảng viên Kinh tế đầu tư

Giảng viên Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh
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